TuÇn 10
Thø hai ngµy 9 th¸ng 11 n¨m 2023
Giáo dục tập thể
CHÀO CỜ
--------------------------------------------------------------------
Toán
TIẾT 46: LUYỆN TẬP CHUNG
I. Mục tiêu: 
-  Củng cố cho HS về cách chuyển phân số thập phân thành số thập phân; củng cố về phân số bằng nhau; cách so sánh số đo độ dài; cách giải dạng bài toán về tỉ lệ. 
- Rèn cho HS kĩ năng chuyển phân số thập phân thành số thập phân; so sánh số đo độ dài viết dưới một số dạng khác nhau; giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị hoặc tìm tỉ số. Bài tập cần làm: 1, 2, 3, 4. Trình bày bài làm khoa học. Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.
- Giáo dục cho HS tính tự giác, cẩn thận khi làm bài.
II. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Bài cũ:
- Cho HS làm bài tập 4 tiết trước (trang 48) rồi củng cố cách viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân.
- Hướng dẫn nhận xét, đánh giá.
B. Bài mới : 1. Giới thiệu bài :
                     2. Luyện tập:
Bài 1: Chuyển các phân số thập phân thành số thập phân rồi đọc các số thập phân đó.
- Thế nào là phân số thập phân? 

- Cho HS tự làm bài rồi hướng dẫn chữa  bài trên bảng lớp.
- GV chốt cách làm : 
+ Cách 1: Dùng phép chia để viết phân số thập phân thành hỗn số sau đó viết dưới dạng số thập phân.
+Cách 2: Đếm ở mẫu số có bao nhiêu chữ số 0 thì dùng dấu phẩy tách ở tử số bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.
- Yêu cầu nhiều HS đọc số thập phân vừa viết được.
- Củng cố cho HS cách chuyển phân số thập phân thành số thập phân; cách đọc số thập phân.
	  
- HS làm trong nháp; 3 HS làm trên bảng lớp.
- Nhận xét và trao đổi lại cách làm.






- Vài HS nêu lại khái niệm phân số thập phân
- HS làm trong bảng con lần lượt từng phần; 1 HS làm trên bảng lớp.
- HS nhận xét bài của bạn và trao đổi cách làm


a) = 12,7;          b) = 0,65  


c) = 2,005;     d) = 0,008  

- HS nối tiếp nhau đọc.
- HS nêu lại cách đọc số thập phân.

	Bài 2: Trong các số đo độ dài dưới đây, những số nào bằng 11, 02 km ?
* Khuyến khích HS nêu cách làm.
- Tổ chức làm theo nhóm. 
Đáp số : b; c; d

- Củng cố về phân số bằng nhau.
	

- Nêu cách làm.
- Trao đổi nhóm đôi.
- 1 nhóm nêu kết quả, giải thích rõ lí do. 
- Nhận xét.

	Bài 3: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ trống :
- Yêu cầu HS tự làm bài và chữa bài.
- Hướng dẫn chữa bài. 
Đáp số : a) 4, 85 m           b) 0, 72 km2
* Khuyến khích HS giải thích cách làm.
- So sánh sự khác nhau về mối quan hệ của hai đơn vị liền kề giữa đơn vị đo độ dài và đơn vị đo diện tích.
- Củng cố lại quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích , đơn vị đo độ dài. 
	

- 1 HS lên bảng làm, cả lớp làm bài vào vở.
- HS chữa bài giải thích rõ cách làm.

- 1 HS trả lời.
- HS khác nhận xét bổ sung.

	Bài 4 : 
- Gọi HS đọc bài toán
- Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?
- Bài toán này thuộc dạng toán gì? Có mấy cách giải bài toán, đó là những cách nào?

- Yêu cầu HS làm bài trong vở.
- Nhận xét bài làm của HS rồi hướng dẫn chữa bài trên bảng lớp.



- Củng cố cho HS cách giải dạng bài toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ. 
	
- 1 HS đọc, cả lớp đọc thầm.
- 1 HS nêu trước lớp.
- Phân tích và xác định dạng bài toán (bài toán về tỉ lệ).
- Nêu lại các cách giải (2 cách: rút về đơn vị và tìm tỉ số).
- Tự làm bài trong vở.
- 1 HS lên bảng chữa bài.
Bài giải
36 hộp gấp 12 hộp  số lần là:
36 :12 =3 (lần)

Mua 36 hộp đồ dùng như thế thì hết số tiền là: 180000  3 = 540000 (đồng)
                Đáp số: 540000 đồng

	3. Củng cố, dặn dò: 
- Nêu cách chuyển phân số thập phân thành số thập phân?
- GV nhận xét giờ học. Dặn HS chuẩn bị bài sau: Cộng hai số thập phân.
	
- 2 HS nêu lại.


---------------------------------------------------------------------------
Âm nhạc
GIÁO VIÊN CHUYÊN SOẠN, GIẢNG
---------------------------------------------------------------------------
Tiếng Việt
ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I (TIẾT 1)
I. Mục tiêu:
- Ôn tập kết hợp kiểm tra HS các bài tập đọc từ tuần 1 đến tuần 9; củng cố cho 
HS về một số biện pháp nghệ thuật.
- HS đọc trôi chảy, lưu loát các bài tập đọc đã học (tốc độ khoảng 100 tiếng/ phút); Biết đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc từ 2- 3 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ ; nêu được nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài văn, bài thơ. HS lập được bảng thống kê các bài thơ đã học trong 3 chủ điểm theo mẫu SGK. Tự đánh giá được mình, được bạn trong học tập.
Kĩ năng sống: rèn cho HS kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin; kĩ năng hợp tác và kĩ năng thể hiện sự tự tin trong  khi thuyết trình kết quả.
- Giáo dục HS ý thức học tập nghiêm túc, tích cực.
II. Chuẩn bị:
- GV: Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc (Hoạt động 1); giấy khổ to (Bài tập 2).
III. Hoạt động dạy - học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Giới thiệu bài
- Giới thiệu nội dung và chương trình tuần 10; nội dung, yêu cầu giờ học.
	
- HS theo dõi.

	2. Nội dung
Hoạt động 1. Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng :
- Gọi khoảng 6- 7 HS bốc thăm đọc các bài tập đọc, học thuộc lòng đã học.

- Yêu cầu HS trả lời một câu hỏi tìm hiểu nội dung đoạn, bài đọc
- Hướng dẫn nhận xét và đánh giá.

	


- HS đọc trong SGK (hoặc đọc thuộc lòng) 1 đoạn hoặc cả bài theo chỉ định trong phiếu.
- Tham gia trao đổi với bạn về nội dung đoạn hoặc bài đọc.
- HS tự đánh giá và HS khác đánh giá bạn.

	Hoạt động 2. Hướng dẫn luyện tập:
Bài 2 : Lập bảng thống kê ...: 
- Em đã được học những chủ điểm nào?

- Hãy đọc tên các bài thơ và tác giả của bài thơ ấy.



- Yêu cầu HS tự làm bài trong vở bài tập.
- GV cùng HS nhận xét, sửa chữa.
* Khuyến khích HS tìm hiểu thêm về một số biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong các bài thơ.
	
- Nêu yêu cầu.
- HS nêu: Chủ điểm: Việt Nam - Tổ quốc em; Cánh chim hoà bình; Con người với thiên nhiên.
- Sắc màu em yêu (Phạm Đình Ân)
Bài ca về trái đất (Định Hải)
Ê- mi- li, con... (Tố Hữu)
Tiếng đàn ba-lai- ca trên sông Đà (Quang Huy)
 - HS làm bài trong vở, 1 HS làm trong giấy khổ to gắn lên bảng và trình bày.
- Nhận xét và bổ sung.
- HS nêu một số biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong từng bài thơ.

	Chủ điểm
	Tên bài
	Tác giả
	Nội dung

	Việt Nam -Tổ quốc em
	Sắc màu em yêu
	Phạm Đình Ân
	Em yêu tất cả những sắc màu gắn với cảnh vật, con người trên đất nước Việt Nam.

	Cánh chim hòa bình
	Bài ca về trái đất
	Định Hải


	Trái đất thật là đẹp,chúng ta cần giữ gìn trái đất bình yên, không có chiến tranh.

	
	Ê-mi-li, con...
	Tố Hữu
	Chú Mo- ri- xơn đã tự thiêu trước Bộ quốc phòng Mĩ để phản đối cuộc chiến tranh xâm lược của Mĩ ở Việt Nam.

	Con người với thiên nhiên
	*  Tiếng đàn ba-la- lai-ca trên sông Đà
	Quang Huy



	- Cảm xúc của nhà thơ trước cảnh cô gái Nga chơi đàn trên công trường thủy điện sông Đà vào một đêm trăng đẹp.

	
	Trước cổng trời
	Nguyễn Đình Ảnh
	-Vẻ đẹp hùng vĩ, nên thơ của một nơi ở vùng cao.

	3. Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét tiết học. Dặn HS về tiếp tục luyện đọc và chuẩn bị cho tiết sau: Ôn tập giữa học kì I (Tiết 2).
	



--------------------------------------------------------------
CHIỀU:
Kĩ thuật
BÀY, DỌN BỮA ĂN TRONG GIA ĐÌNH
I. Mục tiêu:
- Biết cách bày, dọn bữa ăn ở trong gia đình. Biết liên hệ với việc bày, dọn bữa ăn trong gia đình.
- Rèn cho học sinh kĩ năng bày và thu dọn bữa ăn trong gia đình.
Biết trao đổi, thảo luận cùng bạn để trả lời câu hỏi. Tự đánh giá mình, đánh giá bạn trong học tập.
- Có ý thức giúp  gia đình  bày, dọn trước và sau bữa ăn.
II. Chuẩn bị.
- Tranh ảnh một số kiểu bày món ăn trong SGK (Hoạt động  1).
III. Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Bài cũ : 
- Kể tên một số món ăn chế biến từ thịt lợn? Nêu cách chế biến một món mà em thích?
- Nhận xét, đánh giá.
B. Bài mới:  1. Giới thiệu bài:
                    2. Nội dung:
Hoạt động 1: Tìm hiểu cách bày món ăn và dụng cụ ăn uống trước bữa ăn:
- Hướng dẫn HS quan sát hình 1, đọc nội dung mục 1a (SGK), trả lời câu hỏi: Nêu mục đích của việc bày món ăn, dụng cụ ăn uống trước bữa ăn?



- Gọi HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV tóm tắt, giải thích, minh hoạ mục đích, tác dụng của việc bày món ăn, dụng cụ ăn uống trước bữa ăn.
- Nêu cách sắp xếp các món ăn, dụng cụ ăn uống trước bữa ăn ở gia đình em.
- GV tóm tắt ý trả lời của HS, giới thiệu một số tranh ảnh về cách bày món ăn, dụng cụ ăn uống để minh hoạ.
- Nêu yêu cầu của việc bày, dọn trước bữa ăn ?
- Nêu các công việc cần thực hiện khi bày món ăn và dụng cụ ăn uống để đảm bảo yêu cầu trên ?




- GV nhận xét, đánh giá, kết luận: Dụng cụ ăn uống và dụng cụ bày phải khô ráo. Các món ăn được sắp xếp hợp lí, thuận tiện cho mọi người ăn uống.
Hoạt động  2: Tìm hiểu cách thu dọn sau bữa ăn:
	
- HS tự liên hệ và nêu.
- Nhận xét, đánh giá bạn.






- HS quan sát hình 1 SGK và trả lời: Làm cho bữa ăn hấp dẫn, thuận tiện và hợp vệ sinh. Có thể bày các món ăn và dụng cụ ăn uống trên bàn hoặc trên mâm tuỳ theo thói quen và điều kiện của từng gia đình.
- HS khác bổ sung.



- HS lần lượt nêu: Bày các món ăn trên bàn/ trên mâm/ ...
- HS quan sát.


- Cần bày sao cho phù hợp và đẹp mắt.
- HS thảo luận theo nhóm 2 nêu:
+ Sắp đủ dụng cụ ăn cho tất cả mọi người.
+ Dùng khăn sạch lau khô từng dụng cụ, sau đó đặt vào mâm hoặc theo vị trí ngồi của từng người.
+ Sắp xếp các món ăn trên mâm sao cho đẹp mắt và thuận tiện cho mọi người khi ăn uống.

	- Nêu cách thu dọn sau bữa ăn ở gia đình em ?
- Nêu mục đích, cách thu dọn sau bữa ăn ở gia đình?
- So sánh cách thu dọn sau bữa ăn ở gia đình em với SGK?
- GV hướng dẫn HS cách thu dọn sau bữa ăn.
- Một số lưu ý khi thu dọn sau bữa ăn: Công việc thu dọn sau bữa ăn được thực hiện ngay sau khi mọi người trong gia đình đã ăn xong. Không thu dọn khi có người còn đang ăn hoặc cũng không để qua bữa ăn quá lâu mới dọn.
- Giáo dục HS kĩ năng sống: Kĩ năng tôn trọng và lịch sự trong giao tiếp và ăn uống.
Hoạt động 3: Đánh giá kết quả học tập
- Em hãy nêu tác dụng của việc bày món ăn, dụng cụ ăn uống trước bữa ăn?
- Em hãy kể tên những công việc em có thể làm để giúp đỡ gia đình trước và sau bữa ăn?
3. Củng cố, dặn dò :
- Nhắc lại yêu cầu của việc bày, dọn trước bữa ăn và thu dọn sau bữa ăn ?
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn HS thực hiện tốt những điều đã học.
	- HS  trình bày.

- Làm cho nơi ăn uống của gia đình sạch sẽ.
- HS so sánh và nêu.

- HS theo dõi.










- Tác dụng: Làm cho bữa ăn hấp dẫn thuận tiện và hợp vệ sinh.
- HS liên hệ và nêu.



- HS nêu.

- Nghe để thực hiện.


----------------------------------------------------------------
Tiếng Việt (Tăng)
LUYỆN TẬP TẢ CẢNH
(Lập dàn ý chi tiết)
I. Mục tiêu:
- Củng cố cho HS cấu tạo bài văn tả cảnh và cách tả cảnh.
- Rèn cho HS  kĩ năng lập dàn ý bài văn tả cảnh; HS thực hành lập dàn ý cho bài văn tả quang cảnh trường em trong giờ ra chơi.
- Giáo dục HS tình yêu trường lớp, thầy cô, bạn bè.
II. Chuẩn bị: 
- GV : Giấy khổ to để HS viết dàn ý.
- HS: quan sát trường trong giờ ra chơi để tìm ý tả.
III. Các hoạt động dạy- học:
	 Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Giới thiệu bài : 
- Nêu yêu cầu tiết học.
2. Nội dung :
Hoạt động 1: Ôn lí thuyết:
- Nêu cấu tạo của bài văn tả cảnh ? 
- Nêu nội dung từng phần ? 
- Nêu lại các cách mở bài, kết bài đã được học?
- GV: Khi tả, ta có thể xen lồng giữa tả cảnh với tả hoạt động hoặc có thể tách riêng nhưng cần chú ý yêu cầu của bài để xác định tả cảnh, hay tả hoạt động là chính ở trong bài.
Hoạt động 2: Luyện tập, thực hành:
Bài tập: Lập dàn ý miêu tả quang cảnh sân trường em trong giờ ra chơi.
- Hướng dẫn HS xác định yêu cầu của bài (gạch chân): tả, quang cảnh sân trường em, giờ ra chơi  
- Hướng dẫn HS phân biệt sự  khác nhau giữa yêu cầu của dề bài này với bài tả ngôi trường: (Bài này tập trung tả hoạt động của HS trong giờ ra chơi là chính; tả cảnh vật ở trường ít hơn).
- Chốt: Đây là kiểu bài tả cảnh sinh hoạt nên ta cần tập trung tả những hoạt động đặc trưng trong cảnh đó, đồng thời  kết hợp tả cảnh vật có liên quan.
- Cho HS nêu ý đã quan sát được và hướng dẫn khai thác thêm ý cho HS.
- Cho HS lập dàn ý.

- Cho HS trình bày dàn ý

- Hướng dẫn nhận xét và bổ sung, góp ý.
	



- HS nêu. 
- 1HS nêu lại dàn bài của bài văn tả cảnh; nêu lại hai cách tả (tả theo trình tự thời gian hoặc tả từng bộ phận của cảnh).







- 1 HS đọc yêu cầu bài tập
- Nêu yêu cầu.

- Nhiều HS nêu ý kiến.








- Nhiều HS nêu ý theo hướng dẫn của GV
- HS tự lập dàn ý trong vở; 1 em làm giấy khổ to.
- 1 số em trình bày dàn ý của mình.
- Nhận xét và bổ sung ý kiến.

	Ví dụ : A. Mở bài: 
Giới thiệu sơ qua cảnh ngôi trường trước giờ ra chơi (cảnh ngôi trường yên tĩnh, chỉ nghe tiếng thầy cô giảng bài, các dãy phòng, không khí trong lành…); tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi đến.
B. Thân bài: 
- Sau tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi đã đến , HS các lớp ùa ra như đàn ong vỡ tổ.
- Sắc màu quần áo (trắng toát với quần áo đồng phục làm sáng cả sân trường, nổi bật màu đỏ thắm của chiếc khăn quàng; quần áo đủ màu sắc như vườn hoa đẹp,...)
- Sân trường nhộn nhịp tiếng nói cười; các trò chơi nhanh chóng được diễn ra. (tả cụ thể về cách chơi, kĩ thuật chơi của một bạn, có thể nêu rõ tên một số bạn,…)
+ Các bạn nam: chơi bóng đá, bắn bi, đá cầu…
+ Các bạn nữ : chơi nhảy dây, chơi nhảy cò, chơi ô ăn quan …
+ Các bạn khác: tụ tập thành nhóm ngồi trong lớp; dắt nhau đi dạo; ngồi ghế đá đọc truyện hoặc đứng ở hành lang của trường nói chuyện…
- Cây vươn cành che mát, ánh nắng nhảy nhót trên sân, chim ca hót trong vòm lá,…
- Hồi  trống báo thể dục giữa giờ; các lớp xếp thành hàng tập thể dục ; các động tác thể dục vừa khỏe khoắn vừa nhịp nhàng trông đẹp mắt;  từng hàng theo tiếng trống hành tiến vào lớp ...
- Sân trường trở lại vẻ yên tĩnh.
C. Kết bài: 
Cảm xúc và suy nghĩ của em đối với những giờ ra chơi (đem lại  những giây phút thư giãn để giúp tiếp thu bài tốt hơn cho những tiết học sau;  đem đến sự thư giãn bổ ích và có thêm những tình bạn đẹp, những kỉ niệm đẹp của tuổi học trò,...)
3. Nhận xét, dặn dò: 
- Nhận xét giờ học.
- Dặn dò HS chuẩn bị cho tiết sau (viết bài).


Tiếng Việt
ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I (TIẾT 2)
I. Mục tiêu:
- Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc; tốc độ khoảng 100 tiếng/ phút, biết đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn, thuộc 2- 3 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ, hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn.
- Nghe - viết đúng bài chính tả, tốc độ khoảng 95 chữ trong 15 phút, không mắc quá 5 lỗi. Trình bày bài sạch đẹp. Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.
- Giáo dục học sinh ý thức tự giác ôn tập chuẩn bị cho kiểm tra giữa học kì.
Giáo dục bảo vệ môi trường: Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường thông qua việc lên án những người phá hoại môi trường thiên nhiên và tài nguyên đất nước.
II. Chuẩn bị:
- Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc và học thuộc lòng từ tuần 1 đến tuần 9 (Hoạt động 1).
III. Hoạt động dạy, học:
	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	A. Ổn định lớp:	
B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài:
                    2. Nội dung:
Hoạt động 1. Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng :
- Gọi khoảng 6- 7 HS bốc thăm đọc các bài tập đọc, học thuộc lòng đã học.

- Yêu cầu HS trả lời một câu hỏi tìm hiểu nội dung đoạn, bài đọc
- Hướng dẫn nhận xét và đánh giá.

Hoạt động 2: Nghe - viết chính tả:
a. Tìm hiểu nội dung:
- Gọi HS đọc bài chỉnh tả và phần chú giải. 
- Tổ chức cho HS trả lời câu hỏi: 
- Tại sao tác giả lại nói chính người đốt rừng đang đốt cơ man nào là sách?
- Vì sao những người chân chính lại càng thêm canh cánh nỗi niềm giữ nước, giữ rừng.
* Khuyến khích HS trả lời câu hỏi: 
- Bài văn cho em biết điều gì? 
- Chốt: Nỗi niềm trăn trở, băn khoăn của tác giả về trách nhiệm của con người đối với việc bảo vệ rừng và giữ gìn nguồn nước.
- Giáo dục bảo vệ môi trường: Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường thông qua việc lên án những người phá hoại môi trường thiên nhiên và tài nguyên đất nước.
b. Hướng dẫn viết từ khó:
- Tìm các từ khó dễ lẫn viết chính tả và luyện viết.


- Trong bài văn có những chữ nào phải viết hoa?
c. Viết chính tả:
- Đọc bài cho HS viết chính tả.
- Đọc bài cho HS soát lỗi.
d. Kiểm tra bài, nhận xét, đánh giá:
- GV kiểm tra một số bài chính tả của HS, nhận xét.
	
- HS nghe giới thiệu bài.



- HS đọc trong SGK (hoặc đọc thuộc lòng) 1 đoạn hoặc cả bài theo chỉ định trong phiếu.
- Tham gia trao đổi với bạn về nội dung đoạn hoặc bài đọc.
- HS tự đánh giá và HS khác đánh giá bạn.


- HS đọc, lớp đọc thầm

- Vì sách làm bằng bột nứa, bột của gỗ rừng.
- Vì rừng cầm trịch cho mực nước sông Hồng, sông Đà.

- Nỗi niềm trăn trở, băn khoăn về trách nhiệm của con người đối với việc bảo vệ rừng và giữ gìn nguồn nước.






- HS tìm và nêu: bột nứa, ngược, giận, nỗi niềm, cầm trịch, đỏ lừ, canh cánh. 
- HS luyện viết vào giấy nháp.
- Những chữ đầu câu và tên riêng: Đà; Hồng 

- HS viết bài vào vở.
- HS tự soát bài, chữa lỗi. 





3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học, biểu dương những HS học tốt. 
- Dặn HS chuẩn bị bài sau: Ôn tập vafg kiểm tra giữa học kì I (Tiết 3)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Thø ba ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 2023
Tiếng Anh (2 tiết)
GIÁO VIÊN CHUYÊN SOẠN, GIẢNG
----------------------------------------------------------------------
Toán
TIẾT 48: CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN
I. Mục tiêu:
- HS nắm được cách cộng hai số thập phân.
- Rèn cho HS kĩ năng đặt tính và tính với phép cộng hai số thập phân; giải bài toán với phép cộng hai số thập phân. Bài tập cần làm: Bài tập 1(a, b); Bài tập 2(a, b); Bài tập 3. Trình bày bài khoa học. Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.
- Giáo dục ý thức học tập tự giác, cẩn thận khi làm bài và trình bày bài làm.
II. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh 

	A. Bài cũ:
- Kiểm tra HS lại kiến thức về cấu tạo số thập phân; cách đọc, viết số thập phân.




- Hướng dẫn nhận xét, đánh giá.
	
- 1 HS nêu lại cấu tạo số thập phân; lấy ví dụ và phân tích
- 1 HS lên bảng lấy ví dụ và trao đổi lại cách đọc, viết số thập phân với các bạn.
- HS khác nhận xét, đánh giá.

	B. Bài mới : 1. Giới thiệu bài  
                     2. Nội dung
Hoạt động 1: Hướng dẫn thực hiện phép cộng hai số thập phân:
a) Ví dụ 1: (SGK) 
- Tổ chức cho HS trao đổi trong nhóm đôi để tìm cách giải quyết.

- Hướng dẫn HS cách đặt tính và cách cộng. 
	



- Nêu yêu cầu
- Xác định cách tìm độ dài đường gấp khúc 
- Báo cáo 
- Nhận xét và bổ sung

	- Lưu ý:  Đặt dấu phẩy cho thẳng cột khi đặt tính.
- Cho HS so sánh sự giống và khác nhau giữa hai phép tính: 


                                                     
- Chốt:  
+ Giống nhau: khi đặt tính các chữ số trong cùng hàng đặt thẳng cột; cách cộng từng hàng cũng giống nhau.
+ Khác ở chỗ 1 phép tính có dấu phẩy 1 phép tính không có dấu phẩy. 
	- HS đặt tính trong nháp.
- HS Phát biểu ý kiến.
- HS nhận xét bổ sung.








	b) Ví dụ 2: 
- Cho HS tự đặt tính và tính.
- Hướng dẫn nhận xét cách làm và kết quả.
- Yêu cầu HS phân biệt sự khác nhau giữa 2 ví dụ trên để rút ra điểm chung trong đặt tính (các chữ số cùng hàng đặt thẳng cột, dấu phẩy đặt thẳng cột).
* Khuyến khích HS nêu cách cộng hai số thập phân.
- Chốt cách cộng hai số thập phân:
+ Đặt tính sao cho các chữ số cùng 1 hàng thẳng cột với nhau.
+ Cộng như cộng các số tự nhiên.
+ Viết dấu phẩy của tổng thẳng cột dấu phẩy của các số hạng.
	
- HS tự làm trong nháp. 
- Chữa trên bảng.
- Nêu ý kiến.  



- Nêu cách cộng hai số thập phân.


- 2 HS nhắc lại. 

	Hoạt động2. Thực hành:
Bài 1a, b: Tính:
- Tổ chức cho HS làm bài cá nhân.


- Hướng dẫn chữa bài; yêu cầu HS nêu lại cách thực hiện từng phép tính. 
Kết quả: a) 82,5; b) 23,44
Củng cố cho HS cách thực hiện tính với phép cộng hai số thập phân.
	

- HS làm trong bảng con lần lượt từng phần; 1 HS làm trên bảng lớp 
- Chữa bài, trao đổi lại cách thực hiện.

	Bài 2a,b : Đặt tính rồi tính:
- Tổ chức cho HS làm bài cá nhân.
- Hướng dẫn chữa bài:
Kết quả: a) 17,4; b) 44,57
 Củng cố cho HS cách đặt tính và tính với phép  cộng các số thập phân.
	- HS nêu yêu cầu bài tập.
- HS làm trong bảng con. 
- Chữa bài, trao đổi lại cách đặt tính và tính. 

	Bài 3: Giải toán
- Cho HS tóm tắt bài toán rồi làm bài vào trong vở.
- Nhận xét 1 số bài và hướng dẫn chữa.
Bài giải:
Số cân nặng của Tiến là: 32,6 + 4,8 = 37,4 (kg)
                                           Đáp số : 37,4 kg
 Củng cố cách giải toán có lời văn có liên quan đến thực hiện phép cộng hai số thập phân.
	- HS đọc đề toán
- Tự làm bài trong vở.
- 1 HS chữa bài. 
- Nhận xét.


	3. Củng cố, dặn dò:  
- Nêu lại cách cộng hai số thập phân ?
- Nhận xét giờ học; Dặn dò HS chuẩn bị bài sau: Luyện tập.
	
- 2 HS nêu lại.


----------------------------------------------------------------
Tiếng Việt
ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I (TIẾT 3)
I. Mục tiêu:
- Ôn tập kết hợp kiểm tra HS các bài tập đọc từ tuần 1 đến tuần 9; củng cố lại cho HS nội dung các bài tập đọc đã học.
- HS đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã học (tối thiểu 100 chữ/ phút); Rèn kĩ năng đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc từ 2- 3 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ; nêu được nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài văn, bài thơ. HS tìm và ghi lại được các chi tiết mà HS thích nhất trong các bài văn miêu tả đã học (Bài tập 2).
- Giáo dục HS ý thức học tập nghiêm túc, tích cực.
II. Chuẩn bị: 
- GV: Phiếu ghi tên bài tập đọc để HS bốc thăm bài đọc.
III. Hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Giới thiệu bài :
- Giới thiệu nội dung và yêu cầu giờ học.
	

	2. Nội dung:
Hoạt động 1. Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng :
- Gọi khoảng  6- 7 HS bốc thăm đọc các bài tập đọc, học thuộc lòng đã học.


- Yêu cầu HS trả lời một câu hỏi tìm hiểu nội dung đoạn, bài đọc
- Hướng dẫn nhận xét và đánh giá.

	


- HS đọc trong SGK (hoặc đọc thuộc lòng) 1 đoạn hoặc cả bài theo chỉ định trong phiếu.
- Tham gia trao đổi với bạn về nội dung đoạn hoặc bài đọc.
- HS tự đánh giá và HS khác đánh giá bạn.

	Hoạt động 2. Luyện tập:
Bài 2: Ghi lại 1 chi tiết mà em thích nhất trong một bài tập đọc là văn miêu tả đã học.
- Từ tuần 1 đến tuần 9, các em đã được học những bài tập đọc nào là văn miêu tả?
- GV ghi lên bảng tên 4 bài văn.


- Cho HS làm việc cá nhân theo gợi ý:
+ Mỗi em chọn và đọc ít nhất một bài văn.
+ Ghi lại những chi tiết em thích nhất trong bài, giải thích tại sao em thích.
* Khuyến khích HS nói nhiều hơn một chi tiết, đọc nhiều hơn một bài văn.
- Cho HS nối tiếp nhau nói chi tiết mình thích trong mỗi bài văn, giải thích lý do tại sao mình thích.
	

-  HS đọc yêu cầu.
- HS suy nghĩ và trả lời: 
Quang cảnh làng mạc ngày mùa; Một chuyên gia máy xúc; Kì diệu rừng xanh; Đất Cà Mau.
- HS làm việc cá nhân trong VBT theo hướng dẫn của GV.




- HS nối tiếp nhau trình bày.

- HS khác nhận xét.


Ví dụ:
a) Bài: Quang cảnh làng mạc ngày mùa.
- Em thích chi tiết: Trong vườn lắc lư những chùm quả xoan vàng lịm không trông thấy cuống, như những chuỗi tràng hạt bồ đề treo lơ lửng. Vì tác giả quan sát sự vật rất tinh tế. Từ vàng lịm tả màu sắc của chùm quả xoan, gợi cho ta cảm giác ngọt của quả xoan chín mọng. Tác giả dùng hình ảnh so sánh những chùm quả xoan chín mọng như những chuỗi tràng hạt khổng lồ thật chính xác và tinh tế.
b) Bài: Kì diệu rừng xanh: 
- Em thích nhất chi tiết: Một thành phố nấm lúp xúp dưới bóng cây thưa. Tác giả có sự so sánh thật chính xác và gần gũi. Mỗi chiếc nấm như một lâu đài kiến trúc tân kì, bản thân tác giả như một người khổng lồ đi lạc vào kinh đô của vương quốc những người tí hon. Cách miêu tả, so sánh của tác giả làm người đọc có liên tưởng thú vị bất ngờ. 
	- Cả lớp và GV nhận xét, khen ngợi những HS tìm được chi tiết hay, giải thích được lý do mình thích.
- Củng cố về cách viết văn miêu tả qua các bài tập đọc cho HS.
3. Củng cố, dặn dò:
- Em học tập được gì từ cách tả cảnh của các nhà văn?
- Nhận xét tiết học.
- Nhắc HS xem lại bài.
	




- Sử dụng các biện pháp nghệ thuật so sánh, nhân hoá, ....



----------------------------------------------------------------------
CHIỀU:
Tiếng Anh (2 tiết)
GIÁO VIÊN CHUYÊN SOẠN, GIẢNG
----------------------------------------------------------------------
Kĩ năng sống 
GIÁO VIÊN CHUYÊN SOẠN, GIẢNG
------------------------------------------------------------------------------------------------
Thø t­ ngµy 11 th¸ng 11 n¨m 2023
Tiếng Việt
ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ (TIẾT 4)
I. Mục tiêu:
- Lập được bảng từ ngữ (danh từ, động từ, tính từ, thành ngữ, tục ngữ) về chủ điểm đã học (Bài tập 1); Tìm được từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa theo yêu cầu của bài tập 2.
- Rèn kĩ năng xác định từ theo chủ điểm. Biết trao đổi, thảo luận với bạn để làm bài. Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.
- Giáo dục HS tình yêu quê hương đất nước, con người.
II. Chuẩn bị.
Phiếu học tập (Bài tập 1).
III. Các hoạt động dạy học:	
	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	A. Ổn định lớp:
B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài:
                    2. Nội dung: 
Hướng dẫn HS làm bài tập:
Bài 1:  Gọi HS đọc bài tập.
	
- HS theo dõi.


- HS đọc và nêu yêu cầu của bài: Lập bảng từ ngữ về các chủ điểm đã học theo mẫu:

	- Phát phiếu học tập có nội dung bài tập 1 cho HS.
- Yêu cầu HS làm bài theo nhóm 4, hoàn thành phiếu học tập: tìm từ thích hợp viết vào từng ô.
	

- HS làm việc theo nhóm 4: Nhận nhóm, bầu nhóm trưởng; thư kí.
- Nhận phiếu học tập và làm bài.

	- Gọi các nhóm  trình bày bài.
	- 2 nhóm trình bày.

		
	Việt Nam Tổ quốc em
	Cánh chim hoà bình
	Con người với thiên nhiên

	Danh từ
	Tổ quốc, đất nước, giang sơn, quốc gia, non sông, quê hương, quê mẹ, đồng bào, nông dân, công nhân, 
	Hoà bình, trái đất, mặt đất, cuộc sống tương lai, niềm  vui, sự hợp tác, niềm mơ ước, ...
	Bầu trời, biển cả, sông ngòi, kênh rạch, mương máng, núi rừng, đồng ruông, nương rẫy, vườn tược, ...

	Động từ, tính từ
	Bảo vệ, giữ gìn, xây dựng, kiến thiết, khôi phục, vẻ vang, giàu đẹp, cần cù, anh dũng, kiên cường, bất khuất, ...
	Hợp tác, bình yên, thanh bình, thái bình, tự do, hạnh phúc, vui vầy, sum họp, đoàn kết, ....
	Bao la, vời vợi mênh mông, bát ngát, xanh biếc, cuồn cuộn, hùng vĩ, tươi đẹp, khắc nghiệt, lao động, chinh phục, tô điểm

	Thành ngữ, tục ngữ
	Quê cha đất tổ, quê hương bản quán, chôn rau cắt rốn, giang sơn gấm vóc, non xanh nước biếc, yêu nước thương nòi, chịu thương chịu khó, uống nước nhớ nguồn, ...
	Bốn biển một nhà, kề vai sát cánh, chung lưng đấu cật, chia ngọt sẻ bùi, đoàn kết là sức mạnh, ....
	Lên thác xuống ghềnh, góp gió thành bão, muôn hình muôn vẻ, thẳng cánh cò bay, cày sâu cuốc bẫm, chân lấm tay bùn, nắng chóng trư mưa chónh tối, mưa thuận gió hoà, ...




	- Gọi HS nhận xét bài làm của HS.
- GV nhận xét, đánh giá.
- Chốt danh từ là từ chỉ sự vật; động từ chỉ hoạt động trạng thái; tính từ chỉ đặc điểm, tính chất, ...
	- HS nhận xét bài bạn trình bày trên bảng lớp.


	Bài 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Hướng dẫn HS làm bài.
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- Yêu cầu HS đổi chéo vở kiểm tra bài cho nhau.
- GV nhận xét và chốt đáp án đúng.
	
- HS đọc: Tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa.
- Lớp theo dõi
- HS làm bài vào VBT.
- HS thực hiện theo yêu cầu.


		
	bảo vệ
	bình yên
	đoàn kết
	bạn bè
	mênh mông

	Từ đồng nghĩa
	giữ gìn (gìn giữ)
	bình an, yên bình, thanh bình, bình yên, bình ổn.
	kết đoàn, liên kết, liên hiệp
	bạn hữu, bầu bạn; bè bạn;
	bao la, bát ngát, mênh mang,..

	Từ trái nghĩa
	phá hoại, tàn phá,  phá phách, huỷ diệt; 
	bất ổn, náo loạn, náo động, ...
	chia rẽ, phân tán; 
	thù địch, kẻ thù, kẻ địch.
	chật chội, chật hẹp, toen hoẻn





3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học.
- Nhắc HS ghi nhớ các từ, thành ngữ, tục ngữ vừa tìm được, tiếp tục luyện đọc chuẩn bị trang phục để đóng vở kịch: Lòng dân
.-------------------------------------------------------------------
Thể dục
GIÁO VIÊN CHUYÊN SOẠN, GIẢNG
-------------------------------------------------------------------
Toán
TIẾT 49: LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:
- HS biết cộng hai số thập phân; HS biết phép cộng 2 số thập phân  cũng có tính chất giao hoán.
- Rèn cho HS kĩ năng cộng hai số thập phân; nhận biết tính chất giao hoán của 
phép cộng 2 số thập phân; giải toán nội dung hình học có liên quan đến cộng hai số thập phân. (Bài tập cần làm: Bài tập 1; Bài tập 2 (a, c); Bài tập 3). Trình bày bài làm khoa học. Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.
- Giáo dục cho HS tính tự giác, cẩn thận khi làm bài.
II. Chuẩn bị: 
- HS: bảng con (Bài tập 2).
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Bài cũ:
- Nêu lại cách cộng 2 số thập phân?
- Lấy ví dụ về phép cộng hai số thập phân  và thực hiện đặt tính, tính.
- Nhận xét, đánh giá.
	
- 1 HS nêu lại.
- 1 HS lấy ví dụ và làm trên bảng; lớp làm nháp để nhận xét, đánh giá bài của bạn.

	B. Bài mới : 1. Giới thiệu bài 
                     2. Luyện tập
Bài 1: Tính,  so sánh giá trị của a + b và b + a.
- Giới thiệu từng cột, nêu giá trị của a và b ở từng cột rồi cho HS tính giá trị từng cột, sau đó so sánh các giá trị để thấy hai kết quả đó đều bằng nhau .
- Hướng dẫn chữa bài.
- Yêu cầu HS so sánh sự giống và khác nhau giữa phép cộng ở 2 cột.
* Khuyến khích HS rút ra tính chất giao hoán của phép cộng 2 số thập phân.
- Chốt: Như vậy, cả phép cộng số tự nhiên cũng như phép cộng số thập phân  đều có tính chất giao hoán. Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi.
	

- HS đọc yêu cầu của bài




- Tự làm trong nháp.
- 1 HS chữa bài trên bảng. 
- Nêu ý kiến.
- Rút ra kết luận: Phép cộng số thập phân cũng có tính chất giao hoán.

	Bài 2: Thực hiện phép cộng rồi dùng tính chất giao hoán để thử lại.
- Cho HS tự làm và yêu cầu HS phải đặt tính cả phép tính thử lại. 

- Hướng dẫn chữa bài.
- Củng cố cách cộng hai số thập phân.
Bài 3: Giải toán:
- Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?
- Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta cần biết gì?
- Tìm chiều dài bằng cách nào?
- Yêu cầu HS nêu cách tính chu vi hình chữ nhật.
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- Nhận xét một số bài làm của HS.
- Hướng dẫn chữa bài trên bảng lớp.




- Củng cố cho HS cách cộng số thập phân, cách tìm chu vi hình chữ nhật
	

- HS làm trong bảng con lần lượt từng phần; 1 HS làm trên bảng lớp.
- Chữa bài.


- Đọc và nêu.
- Cần biết chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật
- Lấy chiều rộng cộng với 8,32m.
- Nêu lại cách tìm chu vi hình chữ nhật.
- HS làm bài trong vở; 1 HS làm trên bảng.
- Chữa bài.
Bài giải
Chiều dài của hình chữ nhật là:
     16,34 + 8,32 = 24,66(m)
Chu vi của hình chữ nhật là:
     (24,66 +16,34) x 2 = 82 (m)
                     Đáp số : 82 m

	3. Củng cố, dặn dò:  
- Nêu lại tính chất giao hoán của phép cộng số thập phân.
- Nhận xét giờ học; dặn HS chuẩn bị bài sau: Tổng nhiều số thập phân.
	
- 1 HS nêu lại.


-----------------------------------------------------------------
Tiếng Việt
ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I (TIẾT 5)
I. Mục tiêu:
- Ôn tập kết hợp kiểm tra HS các bài tập đọc từ tuần 1 đến tuần 9; củng cố cho HS nội dung các bài.
- HS đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã học (tối thiểu 100 chữ/ phút); đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc từ 2- 3 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ; nêu được nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài văn, bài thơ; nêu được một số điểm nổi bật về tính cách nhân vật trong vở kịch “Lòng dân” và phân vai tập diễn lại vở kịch.
- Giáo dục HS ý thức học tập nghiêm túc, tích cực.
II. Chuẩn bị:
- GV: Phiếu viết tên từng bài tập đọc và học thuộc lòng (như tiết 1).
- HS: Một số đạo cụ đơn giản để HS diễn vở kịch Lòng dân.
III. Hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Giới thiệu bài :
- Giới thiệu nội dung và yêu cầu giờ học. 
	

	2 . Nội dung:
Hoạt động1. Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng  : 
- Gọi một số HS bốc thăm đọc các bài tập đọc, học thuộc lòng đã học.

- Yêu cầu HS trả lời câu hỏi về nội dung đoạn, bài vừa đọc.
- GV nhận xét, đánh giá.  
	


- HS đọc trong SGK (hoặc đọc thuộc lòng) 1 đoạn hoặc cả bài theo chỉ định trong phiếu.
- HS trao đổi với bạn về nội dung đoạn đọc.
- Nhận xét, đánh giá. 

	Hoạt động 2. Luyện tập :
Bài 2: Đọc bài “Lòng dân”, nêu tính cách nhân vật, phân vai diễn lại một đoạn kịch 
+ Yêu cầu 1: Nêu tính cách của một số nhân vật trong vở kịch Lòng dân?
- Cho HS đọc lại vở kịch. 

- Yêu cầu HS trao đổi xác định tính cách của từng nhân vật.

- Hướng dẫn nhận xét và chốt đáp án đúng ( ghi vắn tắt trên bảng ):
	Nhân vật
	              Tính cách

	Dì Năm
	Bình tĩnh, nhanh trí, khôn khéo, dũng cảm, bảo vệ cán bộ.

	An
	Thông minh, nhanh trí, biết làm cho kẻ địch không nghi ngờ.

	Chú cán bộ
	Bình tĩnh, tin tưởng vào lòng dân.

	Lính
	Hống hách.

	Cai
	Xảo quyệt, vòi vĩnh.


+ Yêu cầu 2: Đóng vai diễn 1 trong 2 đoạn kịch.
- GV cho HS thực hiện yêu cầu trong nhóm 5:
+ Phân vai.
+ Chuẩn bị lời thoại.
+ Chuẩn bị trang phục, diễn xuất.
- Mời các nhóm lên biểu diễn.
- Tổ chức nhận xét, bình chọn nhóm diễn kịch giỏi nhất, diễn viên giỏi nhất.
	


- Nêu yêu cầu.

- 2 HS nối tiếp nhau đọc thành tiếng 2 đoạn của vở kịch. 
- Trao đổi nhóm đôi về tính cách các nhân vật.
- 1 vài nhóm báo cáo.
- Nhóm khác nhận xét và bổ sung ý kiến.











 - HS tập diễn kịch trong nhóm 5 theo hướng dẫn của GV.


- HS thi diễn kịch (2- 3 nhóm).
- HS nhận xét và bình chọn nhóm diễn hay.

	3. Củng cố, dặn dò:
- Nêu lại nội dung của vở kịch lòng dân ?
- Nhận xét giờ học; dặn dò HS chuẩn bị bài sau: Ôn tập giữa học kì I- tiết 6.
	
- 1 HS nêu lại.


----------------------------------------------------------------
CHIỀU:
Khoa học
PHÒNG TRÁNH TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
I. Mục tiêu:
- HS nắm được một số nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông đường bộ và một số biện pháp an toàn khi tham gia giao thông đường bộ.
- HS có kỹ năng phân tích, phán đoán các tình huống có nguy cơ dẫn đến tai nạn, kỹ năng cam kết thực hiện đúng luật giao thông để phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ. Phối hợp với bạn trong nhóm thực hiện các nhiệm vụ học tập. Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.
- Giáo dục ý thức chấp hành luật giao thông và cẩn thận khi tham gia giao thông.
II. Chuẩn bị :
- GV+ HS: sưu tầm các hình ảnh về tai nạn giao thông, thông tin về tai nạn giao thông (Hoạt động 2).
Tư liệu: Khảo sát thế giới có khoảng 1,5 triệu người chết vì tai nạn giao thông mỗi năm. Ở Việt Nam là gần 10 000 người chết/năm (Theo Bộ Y tế).
- Thống kê trong 9 tháng đầu năm 2020 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia: toàn quốc xảy ra 10.354 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.876 người, bị thương 7.609 người. So với 9 tháng đầu năm 2019, số vụ tai nạn giao thông giảm 2.321 vụ, số người chết giảm 783 người, số người bị thương giảm 2.010 người.
. Hoạt động dạy - học 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Bài cũ:
- Nêu một số tình huống có thể  dẫn đến nguy cơ bị xâm hại ?
- Nêu lại một số biện pháp phòng tránh bị xâm hại?
- Hướng dẫn nhận xét, đánh giá
B. Bài mới : 1. Giới thiệu bài 
                     2. Nội dung
Hoạt động 1: Nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông:
Mục tiêu: HS nhận ra được những việc làm vi phạm giao thông của những người tham gia giao thông trong hình; nêu được hậu quả có thể xảy ra của những vi phạm đó.
- Tổ chức cho HS hoạt động nhóm 4, yêu cầu HS: quan sát hình 1, 2, 3, 4 chỉ ra những việc làm vi phạm giao thông trong từng hình, đồng thời tự đặt ra các câu hỏi để nêu được hậu quả có thể xảy ra của những sai phạm đó.
- Kết luận: Một trong những nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông đường bộ là do lỗi tại người tham gia giao thông không chấp hành đúng Luật Giao thông đường bộ.
- Liên hệ: GV đưa tư liệu (mục I) và tranh ảnh để giáo dục HS nghiêm túc chấp hành Luật giao thông và vận động mọi người xung quanh cùng thực hiện.
Hoạt động 2: Những việc làm để thực hiện an toàn giao thông :
Mục tiêu: Nêu được một số biện pháp an toàn giao thông.
- Tổ chức cho HS làm việc theo nhóm đôi.



- Tổ chức cho cá nhóm báo cáo.
- Hướng dẫn nhận xét và bổ sung  (Tích hợp giáo dục kĩ năng sống: Kĩ năng phân tích, phán đoán các tình huống có nguy cơ dẫn đến tai nạn). 
- KL: Việc trong hình 5, 6, 7 là những việc nên làm để đảm bảo an toàn khi tham gia  giao thông đường bộ.
- Liên hệ giáo dục:
- Khi tham gia giao thông đường bộ chúng ta phải làm gì? (Yêu cầu mỗi HS nêu ra một biện pháp an toàn giao thông).
- Kết luận: Khi tham gia giao thông đường bộ chúng ta phải chấp hành đúng Luật Giao thông đường bộ.
3. Củng cố, dặn dò:  
- Nêu lại một số biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ?
	
- 2 HS nêu.



- Nhận xét và đánh giá bạn.








- Làm việc theo nhóm 4
- Đại diện 1 số nhóm lên hỏi và chỉ định các bạn trong nhóm khác trả lời.
- Nhận xét và bổ sung. 




- HS theo dõi, nêu nhận xét
- HS tự liên hệ việc chấp hành Luật giao thông của bản thân và của mọi người trong gia đình mình.




- Quan sát hình 5, 6, 7 và phát hiện những việc cần làm đối với người tham gia giao thông được thể hiện qua hình. 
- Báo cáo.
- Nhận xét, bổ sung cho bạn.







- Nhiều HS nêu ý kiến: (chấp hành tốt Luật giao thông; đi đúng phần đường quy định; đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe gắn máy,…)


- 2 HS nêu lại.


- Giáo dục kĩ năng sống: Nhắc nhở HS có ý thức chấp hành tốt Luật giao thông và tuyên truyền mọi người cùng thực hiện tốt khi tham gia giao thông.
- Nhắc nhở HS thực hiện nghiêm túc theo nội dung cam kết đã kí về an toàn giao thông.
- Dặn dò HS chuẩn bị bài sau: Ôn tập: Con người và sức khoẻ.
-------------------------------------------------------------------------------
Tiếng Việt
ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I (TIẾT 6)
I. Mục tiêu:
- Củng cố cho HS về  từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ nhiều nghĩa.
- HS tìm được từ trái nghĩa, từ đồng nghĩa để thay thế theo yêu cầu của bài tập 1, 2 (chọn 3 trong 5 mục a, b, c, d, e); đặt được câu để phân biệt được từ  từ nhiều nghĩa (Bài tập 4). 
- Giáo dục HS lòng yêu Tiếng Việt, có ý thức giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt qua việc dùng từ, đặt câu.
II. Hoạt động dạy - học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên:
	Hoạt độngcủa học sinh:

	1. Giới thiệu bài : 
- Giới thiệu nội dung và yêu cầu giờ học. 
	

	2. Hướng dẫn luyện tập:
Bài 1: Thay từ in đậm trong đoạn văn bằng từ đồng nghĩa cho chính xác.
- Hãy đọc các từ in đậm trong đoạn văn?

* Khuyến khích HS nêu: Vì sao cần thay những từ in đậm đó bằng những từ đồng nghĩa khác?

- Yêu cầu HS trao đổi làm bài theo cặp.

- Nhận xét bổ sung.
- Chốt đáp án đúng.
- Củng cố cho HS cách sử dụng từ đồng nghĩa.
	
- Nêu yêu cầu

- 1 HS đọc: bê, bảo, vò, thực hành.
- HS nêu lí do : (Vì các từ đó dùng chưa chính xác trong tình huống.)
- 2 HS ngồi cùng bàn trao đổi thảo luận, báo cáo.
- 1 HS đọc đoạn văn đã hoàn chỉnh.

	Bài 2: Tìm từ trái nghĩa thích hợp điền vào ô trống: 
- Tổ chức cho HS hoạt động nhóm (cho HS tự chọn 3/5 phần để làm).
* Khuyến khích HS làm cả 5 phần.
- Hướng dẫn nhận xét.
- Yêu cầu HS giải nghĩa các câu tục ngữ đó.
- Yêu cầu HS đọc thuộc lòng các câu tục ngữ.
- Củng cố cho HS về từ trái nghĩa.
 Bài 4: Đặt câu với mỗi nghĩa của từ đánh:
- Tổ chức cho HS hoạt động cá nhân.

- Hướng dẫn nhận xét.
- Củng cố cho HS về từ nhiều nghĩa.
	- Nêu yêu cầu.

- Làm việc nhóm 4. Báo cáo.

 
- Nhận xét. 
- HS giải nghĩa.
- 2- 3 HS đọc trước lớp.

- Nêu yêu cầu.
- Làm trong VBT.
- Nối tiếp đọc bài 
- Nhận xét.

	3. Củng cố, dặn dò:
- Thế nào là từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ nhiều nghĩa? Lấy ví dụ?
- Củng cố bài; nhận xét giờ học; dặn dò HS về nhà ôn bài để chuẩn bị kiểm tra.
	
- 1 số em nêu lại.


----------------------------------------------------------
Toán (Tăng)
LUYỆN TẬP: VIẾT SỐ ĐO DIỆN TÍCH DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN
I. Mục tiêu:
-  Củng cố cho HS về bảng đơn vị đo diện tích, củng cố cách viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân.
- Rèn cho HS kĩ năng viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân và giải toán liên quan đến số đo diện tích diện tích. 
- Giáo dục cho HS tính tự giác, cẩn thận khi làm bài
II. Chuẩn bị: 
- GV: Hệ thống bài tập cho HS luyện tập.
III. Các hoạt động dạy- học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh 

	1. Giới thiệu bài :
2. Nội dung:
Hoạt động 1. Ôn lí thuyết: 
- Tổ chức cho HS hỏi đáp về bảng đơn vị đo diện tích, mối quan hệ giữa các đơn vị đo liền kề và các đơn vị đo thường dùng; các cách viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân 
- Hướng dẫn nhận xét.
- Củng cố: Cách viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân:
+ Cách 1: Chuyển số đo đó về dạng hỗn số hoặc phân số thập phân rồi viết thành số thập phân.
+ Cách 2: Xác định theo vị trí các đơn vị đo trong bảng đơn vị đo diện tích (mỗi đơn vị đo ứng với 2 chữ số trong số đo).
Hoạt động 2: Luyện tập, thực hành:  
	


- HS trao đổi lại trong nhóm đôi.
- 1 số học sinh nêu lại trước lớp.
- Nhận xét và bổ sung.


	Bài 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ trống:
32m2 7dm2 = ... m2         125cm2 = ... dm2 
5km2 5hm2 = ... km2         9dam2 18dm2 = ...m2 
- Cho HS tự làm rồi hướng dẫn chữa bài.
- Củng cố cách viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân.
	
- HS làm trong vở lần lượt từng phần; 1 HS làm trên bảng lớp 
- Chữa bài, nêu cách thực hiện.


	Bài 2: Một sân vận động hình chữ nhật có nửa chu vi là 640 m,chiều rộng bằng [image: ]chiều dài. Tính diện tích sân trường theo đơn vị là mét vuông, là héc- ta.
- Hướng dẫn phân tích đề toán:
- Muốn tính được diện tích sân, trước hết chúng ta phải biết gì?
- Muốn tính được chiều dài và chiều rộng sân ta có thể áp dụng dạng toán gì để làm?

- Yêu cầu HS nêu lại cách tính diện tích hình chữ nhật.
- Cho HS làm bài vào vở.
- Nhận xét 1 số bài và hướng dẫn chữa bài.
(Đáp số: 96000 m2; 9,6 ha)
- Củng cố cách giải toán có liên quan đến tính diện tích hình chữ nhật và đổi số đo diện tích dưới dạng số thập phân.

Bài 3: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 140 m, chiều rộng bằng chiều dài. Trên thửa ruộng đó người ta trồng lúa, trung bình cứ 100 m thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi trên thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc? 
- Để tính được số thóc ta cần dựa vào đâu?
- Nêu cách tìm chiều rộng của thửa ruộng?

- Yêu cầu HS làm bài, chữa bài. 
* Khuyến khích HS giải bằng hai cách (tìm tỉ số; rút về đơn vị).
- GV chữa bài cho HS.
Bài giải
Cách 1: 


Chiều rộng thửa ruộng đó là: 140 = 105 (m)
Diện tích thửa ruộng đó là: 140x105 =14700 (m)

1m thu được số thóc là: 50 : 100 = (kg)


Thửa ruộng đó thu hoạch được số thóc là:      14700 = 7350 (kg)
Đổi: 7350 kg = 7,35 tấn
                                   Đáp số: 7,35 tấn thóc
- Củng cố cách giải toán có liên quan đến tính diện tích hình chữ nhật và quan hệ về tỉ lệ.
* Khuyến khích HS làm bài tập sau:
Bài 4*: Mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 100m. Nếu chiều dài giảm đi 10m và chiều rộng thêm 5m thì chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Tính diện tích khu vườn đó ra mét vuông, ra đề-ca-mét vuông.
- Hướng dẫn phân tích đề. 
- Cho HS suy nghĩ tìm cách giải.
- Định hướng: 
+ Tìm tổng chiều dài và chiều rộng sau khi thêm và bớt.
+ Áp dụng dạng toán tổng-tỉ để tìm chiều dài (hoặc chiều rộng) sau khi thêm, bớt.
+ Tìm chiều dài, chiều rộng ban đầu.
+ Tính diện tích, đổi đơn vị đo diện tích.
- Cho HS làm bài.
Bài giải:
Nửa chu vi vườn là: 100 : 2 = 50 (m)
Nếu bớt chiều dài 10m và thêm vào chiều rộng 5m thì tổng chiều dài và chiều rộng lúc này là: 50 - 10 + 5 = 45 (m)
Nếu coi chiều dài bớt 10m là 3 phần bằng nhau thì chiều rộng thêm 5m là 2 phần như thế.
Chiều rộng sau khi thêm 5m là: 

45: (3+2)  2 = 18 (m)
Chiều rộng ban đầu của vườn là: 
18 - 5 = 13 (m)
Chiều dài ban đầu của vườn là: 
50 - 13 = 37 (m)

Diện tích khu vườn là: 13  37 = 481 (m2)
Đổi 481 m2  = 4,81 dam2
                 Đáp số: 481 m2; 4,81 dam2
- Củng cố cách giải toán có liên quan đến tính diện tích hình chữ nhật và viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân.
3. Củng cố, dặn dò:
- Nêu cách viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân ?
- GV nhận xét giờ học. Dặn HS về xem lại bài để nắm vững cách thực hiện.
	- HS đọc và nêu yêu cầu của bài.




- Cần tính chiều dài, chiều rộng của sân.
- Áp dụng dạng toán Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.
- 1 HS nêu lại.

- HS tự làm bài; 1 HS làm trên bảng lớp.
- Chữa bài trên bảng.



- HS đọc đề, tóm tắt.






- Dựa vào diện tích ruộng.
- Ta sử dụng cách tìm phân số của một số ….
- HS làm bài trong vở, 2 HS lên bảng chữa bài  (mỗi HS 1 cách).
Bài giải
Cách 2:
 Chiều rộng thửa ruộng đó là:


         140   = 105 (m)
 Diện tích thửa ruộng đó là:

        140  105 = 14700 (m)
14700m gấp 100m số lần là: 14700 : 100 = 147 (lần)
 Thửa ruộng đó thu hoạch được số thóc là:   

50  147 = 7350 (kg)
     Đổi: 7350 kg = 7,35 tấn
              Đáp số: 7,35 tấn thóc





- HS đọc yêu cầu của bài.
- Nêu dạng toán vận dụng để giải (tổng- tỉ).
- Suy nghĩ và nêu cách thực hiện theo định hướng của GV.






- Làm bài vào vở.




















- 2 HS nêu lại.


-------------------------------------------------------------------------------------------------
Thø n¨m ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 2023
Tiếng Việt
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I
(Phần đọc hiểu)
 (Nhà trường ra đề và tổ chức kiểm tra)
----------------------------------------------------------------------
Tiếng Việt
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I
(Phần viết)
(Nhà trường ra đề và tổ chức kiểm tra)
----------------------------------------------------------
Toán
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I
(Nhà trường ra đề và tổ chức kiểm tra)
----------------------------------------------------------------
Lịch sử
BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP
I. Mục tiêu:
- Nêu một số nét về cuộc miết tinh ngày 2-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình: Ngày 2-9 nhân dân Hà Nội tập trung tại Quảng trường Ba Đình, tại buổi lễ Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
- Ghi nhớ: Đây là sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
- Giáo dục  học sinh lòng yêu nước, tự hào về truyền thống dân tộc.
II. Chuẩn bị:
- Tranh, ảnh trong SGK, phiếu học tập (Hoạt động 1).
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Bài cũ: 
- Nêu ý nghĩa của cách mạng tháng Tám.
- Nhận xét, đánh giá.
B. Bài mới : 1. Giới thiệu bài.
                     2. Nội dung.
Hoạt động 1: Quang cảnh và diễn biến của buổi lễ tuyên bố độc lập ngày 2-9-1945:
- GV yêu cầu HS quan sát tranh, ảnh và đọc SGK rồi thảo luận nhóm:
- Nêu một số nét về cuộc miết tinh ngày 2-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình.
- Buổi lễ bắt đầu khi nào?
- Trong buổi lễ, diễn ra các sự việc chính nào?





- Buổi lễ kết thúc ra sao? 





- GV nhận xét, đánh giá.
- Chốt: Buổi lễ diễn ra rất tưng bừng và trang nghiêm.
	
- HS nêu.
- HS khác nhận xét, đánh giá bạn.






- HS đọc SGK và thảo luận nhóm 4, ghi kết quả thảo luận vào phiếu học tập. 
- Ngày 2-9-1945, Hà Nội tưng bừng trong màu đỏ, một vùng trời bát ngát cờ, hoa.
- Bắt đầu vào đúng 14 giờ.
- Các sự việc diễn ra trong buổi lễ :
Bác Hồ và các vị trong Chính phủ lâm thời bước lên lễ đài chào nhân dân.
Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập.
Các thành viên của chính phủ lâm thời ra mắt và tuyên thệ trước đồng bào quốc dân.
- Buổi lễ kết thúc nhưng giọng nói Bác Hồ và những lời khẳng định trong bản Tuyên ngôn Độc lập còn vọng mãi trong mỗi người dân.
- Đại diện một số nhóm trình bày trước lớp.
- Nhóm khác nhận xét bổ sung.



Hoạt động 2: Nội dung của bản Tuyên ngôn và ý nghĩa của sự kiện lịch sử ngày 2-9-1945.
	- Cho HS đọc 2 đoạn trích của Tuyên ngôn Độc lập trong SGK và thảo luận nhóm đôi các câu hỏi sau:
- Nội dung chính của hai đoạn trích trong bản Tuyên ngôn Độc lập là gì?


- Nêu ý nghĩa của sự kiện lịch sử ngày 2-9-1945?


*Khuyến khích HS nêu: Ngày 2-9-1945 đã trở thành ngày gì của dân tộc ta?
- Gọi HS trình bày kết quả thảo luận.
- GV nhận xét, đánh giá.

- Gọi HS đọc ghi nhớ SGK.
- Chốt: Sự kiện Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập 2-9-1945 đã khẳng định quyền độc lập dân tộc ta, kết thúc 80 năm thực dân Pháp xâm lược và đô hộ, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.
	- HS thảo luận nhóm đôi về nội dung của bản Tuyên ngôn Độc lập.

- Tất cả mọi người đều có quyền được sống.
- Khẳng định nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập.
- Khẳng định quyền độc lập  của dân tộc ta với toàn thế giới và truyền thống bất khuất kiên cường của người Việt Nam.
- Ngày Quốc khánh của dân tộc.

- Nối tiếp HS trình bày kết quả thảo luận.
- HS theo dõi, nhận xét.
- Một số em đọc ghi nhớ.


3.Củng cố dặn dò :
- HS nêu ý nghĩa của sự kiện lịch sử ngày 2-9-1945.
- Nhận xét tiết học.
-----------------------------------------------------------------------
CHIỀU
Đạo đức
TÌNH BẠN (TIẾT 2)
(Dạy học trải nghiệm)
I. Mục tiêu:   
- Biết được bạn bè cần phải đoàn kết, thân ái, giúp đỡ lẫn nhau, nhất là khi khó khăn hoạn nạn.
- Rèn kĩ năng lựa chọn cách ứng xử phù hợp trong các tình huống và thực hiện các chuẩn mực trong cuộc sống hằng ngày.
HS được trải nghiệm đóng vai các tình huống ở hoạt động 1 biết khuyên ngăn, góp ý khi thấy bạn làm điều sai trái để giúp bạn tiến bộ; biết cách đối xử với bạn bè ở hoạt động 2.
- Giáo dục HS đối xử tốt với bạn bè trong cuộc sống hằng ngày. Biết được ý nghĩa của tình bạn. 
II. Chuẩn bị: 
- GV + HS: sưu tầm truyện, ca dao, tục ngữ, bài thơ, bài hát,... về chủ đề Tình bạn. (Hoạt động 3)
III. Hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Bài cũ:
- Hãy nêu một số biểu hiện của tình bạn đẹp?
- Nhận xét đánh giá.
B. Bài mới:   1. Giới thiệu bài:
                      2. Nội dung:      
Hoạt động 1: Đóng vai (Bài tập 1 - SGK).
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.
- GV chia 5 nhóm, giao nhiệm vụ cho các nhóm thảo luận và đóng vai các tình huống của bài tập 1.
- Gọi các nhóm lên đóng vai.



- GV gọi các nhóm nhận xét.
* Khuyến khích HS giải thích: Vì sao em lại ứng xử như vậy khi thấy bạn làm điều sai? Em có sợ bạn giận khi em khuyên ngăn bạn không?
- Em nghĩ gì khi bạn khuyên ngăn không cho em làm điều sai trái? Em có giận, có trách bạn không?
- Em có nhận xét gì về cách ứng xử trong khi đóng vai của các nhóm? Cách ứng xử nào là phù hợp? Vì sao?
- GVKL: Cần khuyên ngăn, góp ý khi thấy bạn làm điều sai trái để giúp bạn tiến bộ. Như thế mới là người bạn tốt.
Hoạt động 2: Tự liên hệ:
- Gọi HS đọc Bài tập 4
- Em sẽ làm gì để có tình bạn đẹp?
- Tự liên hệ về cách đối xử với bạn bè.
- Nhận xét, đánh giá câu trả lời của HS.
- GVKL: Tình bạn đẹp không phải tự nhiên đã có mà mỗi người chúng ta cần phải cố gắng vun đắp, giữ gìn.
Hoạt động  3: Hát, kể chuyện, đọc thơ, ca dao, tục ngữ về chủ đề tình bạn.
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập 3. SGK


- Gọi HS thực hiện yêu cầu.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV kể 1 câu chuyện cho HS nghe (nếu HS không sưu tầm được )
Ví dụ: Câu chuyện: “Cảm ơn hai bạn”- SGV trang 76.
- KL: Quanh ta có rất nhiều tình bạn đẹp, đó là những tấm gương chúng ta cần học tập.
3. Củng cố, dặn dò:  
- Qua bài học em rút ra được điều gì ? Em sẽ làm gì để có tình bạn đẹp ?
- Nhận xét tiết học.
- Nhắc HS thực hiện theo chuẩn mực đã học.
	
- Biết quan tâm giúp đỡ nhau; chia sẻ vui buồn cùng bạn; ...
- Nhận xét, đánh giá bạn.



- HS nêu yêu cầu bài tập 1.
- Các nhóm thảo luận, chuẩn bị đóng vai.

- Các nhóm lên trải nghiệm đóng vai các tình huống khuyên ngăn, góp ý khi thấy bạn làm điều sai trái để giúp bạn tiến bộ.
- HS nhận xét .
- HS thảo luận cả lớp, đại diện trả lời.







- Nhận xét, đánh giá bạn.




- HS đọc 
- HS trao đổi nhóm đôi và một vài HS trình bày trước lớp những cách đối xử với bạn bè để có tình bạn đẹp.




- HS đọc: Sưu tầm truyện hoặc các câu ca dao tục ngữ, bài thơ, bài hát nói về tình bạn đẹp
- HS hát, kể chuyện, đọc thơ, ca dao,... mà đã sưu tầm được.


- HS nghe câu chuyện.





- Tình bạn không phải tự nhiên mà có. Mỗi chúng ta cần phải vun đắp, giữ gìn mới có được. 


--------------------------------------------------------------------------
Toán (Tăng)
LUYỆN TẬP: CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN
I. Mục tiêu: 
- Củng cố cho HS cách cộng hai số thập phân.
- Rèn cho HS kĩ năng đặt tính và tính phép cộng 2 số thập phân; vận dụng vào giải toán có liên quan; rèn thêm kĩ năng lập số thập phân rồi tính tổng. Trình bày bài làm khoa học. Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.
- Giáo dục cho HS tính tự giác, cẩn thận khi làm bài.
II. Chuẩn bị: 
- GV: Hệ thống bài tập để HS luyện tập.
III. Các hoạt động dạy - học :
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Giới thiệu bài:
2. Nội dung:
Hoạt động1. Ôn lí thuyết:
- Nêu lại cách cộng hai số thập phân?
- So sánh cách thực hiện cộng hai số thập phân và cộng hai số tự nhiên?
- Nêu cách cộng một số thập phân và một số tự nhiên.
- Chốt: Cách thực hiện phép cộng hai số thập phân:
+ Đặt tính sao cho các chữ số cùng 1 hàng thẳng cột với nhau.
+ Cộng như cộng các số tự nhiên.
+ Viết dấu phẩy của tổng thẳng cột dấu phẩy của các số hạng.
Hoạt động 2. Luyện tập, thực hành:
Bài : Đặt tính rồi tính.
a) 12,020 + 1,22         b) 6,3  + 3,603
c) 43,03  +  43,9         d) 703 + 57,03
- Cho HS tự làm bài lần lượt từng phần rồi hướng dẫn chữa trên bảng lớp
- Lưu ý lại cho HS trường hợp số tự nhiên là số thập phân có phần thập phân là 0
- Củng cố cho HS cách đặt tính và tính phép cộng với số thập phân.
Bài 2: Tính:
a) 8,32 + 14,6 + 5,24       
b) 2,9 + 59,3 + 204,7 + 5,1
- Cho HS tự làm bài rồi hướng dẫn chữa.

- Củng cố cho HS cách tính giá trị biểu thức và cách cộng số thập phân. 
Bài 3: Một cửa hàng ngày đầu bán được 44,6 kg gạo, ngày thứ hai bán được 53,5 kg gạo, ngày thứ ba bán nhiều hơn ngày thứ hai 10,4 kg. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng bán bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
- Hướng dẫn phân tích bài và yêu cầu HS nhận diện dạng toán.

- Yêu cầu HS nhắc lại cách tìm số trung bình cộng.
- Gọi HS nêu các bước giải.
- Cho HS tự làm.

- Nhận xét một số bài làm rồi hướng dẫn chữa trên bảng lớp.
Bài giải:
Ngày thứ ba bán được là:
53,5 + 10,4 = 63,9 (kg)
Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được là:
( 44,6 +53,5 + 63,9) : 3 = 54 (kg)
Đáp số: 54 kg
- Củng cố cách giải dạng toán tìm số trung bình cộng có liên quan đến phép cộng với số thập phân.
 *Khuyến khích HS làm bài tập sau:
Bài 4*: Cho các chữ số 1, 2, 3 
a) Viết các số thập phân gồm ba chữ số khác nhau đó mà phần thập phân đều có hai chữ số?
b) Tính tổng các số vừa viết được ( bằng cách thuận tiện nhất)
- Gọi HS đọc bài toán
- Yêu cầu HS nêu cách làm bài?
- Gợi ý: Cho HS viết các số theo yêu cầu -> vận dụng tính chất giao hoán của phép cộng tính nhanh
Bài giải
a) Ta viết được các số: 
 1,23 ;  1,32; 2,13; 2,31; 3,21; 3,12  
b) Tính tổng: Ta có: (1,23+3,21)+(2,31+2,13)+(3,12+1,32)
= 4,44        + 4,44          +     4,44 = 13, 32
- Gọi HS chữa bài, chốt đáp án đúng
Chốt: Cách viết số theo  điều kiện, vận dụng tính chất giao hoán để thực hiện bài.  
3. Củng cố, dặn dò: 
- Nêu lại cách cộng số thập phân ?
- GV nhận xét tiết học. Dặn HS xem lại bài để nắm vững cách giải.
	


- HS  nêu trong nhóm đôi; 2 em nêu trước lớp.
- Nhận xét, đánh giá bạn.


- Nhắc lại (2 em).










- HS làm trong vở lần lượt từng phần; 1 HS làm trên bảng lớp.
- Chữa bài, trao đổi cách làm.




- HS làm trong vở
- 2 HS chữa bài trên bảng
- Nhận xét - kiểm tra chéo
- Báo cáo.






- HS đọc, phân tích bài toán và nêu dạng bài (Tìm số trung bình cộng).
- 1 HS nêu lại cách tìm trung bình cộng của nhiều số.
- HS nêu các bước giải.
- Làm bài trong vở; 1 HS làm trên bảng lớp.
- Nhận xét, chữa bài.

















- HS nêu yêu cầu bài tập
- 1 vài em nêu cách làm. 

- HS làm bài vào vở.
- Chữa bài.












- 2 HS nêu lại.


--------------------------------------------------------------
Tiếng Việt (Tăng)
LUYỆN TẬP: TỪ ĐỒNG ÂM, TỪ NHIỀU NGHĨA.
I. Muc tiêu:
- Củng cố cho HS về từ nhiều nghĩa, nghĩa gốc và nghĩa chuyển trong từ nhiều nghĩa,  từ đồng âm.
- Rèn kĩ năng nhận biết, phân biệt từ đồng âm/ từ nhiều nghĩa.
- Giáo dục HS tính tự giác, ý thức sử dụng từ nhiều nghĩa đúng văn cảnh.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Bảng phụ ghi nội dung các bài tập
III. Các Hoạt động dạy -học :	
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Giới thiệu bài:
2. Nội dung:
Hoạt động 1. Ôn lí thuyết:
- Thế nào là từ nhiều nghĩa ? Lấy ví dụ.


- Thế nào là nghĩa gốc, nghĩa chuyển của từ ?

- Thế nào là từ đồng âm?

- So sánh từ đồng âm và từ nhiều nghĩa?
- GV nhận xét, chốt kiến thức về từ nhiều nghĩa và từ đồng âm.
Hoạt động 2. Luyện tập, thực hành:
Bài 1: Các từ gạch chân trong mỗi cặp câu dưới đây có quan hệ với nhau như thế nào?
a , Đường
- Tôi biếu bác cân đường, hộp sữa.
- Con đường này nhiều ổ gà, khó đi lắm.
b, Vàng
- Giá vàng trong nước tăng đột biến.
- Đó là những tấm lòng vàng.
c, Sao
- Sao trên trời có khi mờ khi tỏ.
- Sao lá đơn này thành ba bản.
d, Ngọt
- Chè ngọt quá, mẹ ơi!
- Chị Kha nói mới ngọt làm sao!
- GV nhận xét và chốt đáp án đúng.
- Củng cố cho HS nhận biết từ đồng âm và  từ  nhiều nghĩa.
Bài 2: Gạch 1 gạch dưới từ mang nghĩa gốc, gạch 2 gạch  dưới  từ  mang nghĩa chuyển của các câu sau:
a) Lá:  
- Lá bàng đang đỏ ngọn cây.
- Lá khoai anh ngỡ lá sen.
- Lá cờ căng lên vì ngược gió.
 - Cầm lá thư này lòng hướng vô Nam.
b) Quả:
- Quả dừa- đàn lợn con nằm trên cao.
- Trăng tròn như quả bóng.
- Quả đất là ngôi nhà chung của chúng ta.
- Quả hồng như thể quả tim giữa đời.
- Yêu cầu HS làm bài, chữa bài.
- Củng cố cho HS về nghĩa gốc và nghĩa chuyển của từ nhiều nghĩa.
Bài 3: Đặt hai câu với từ “nóng”, 1 câu có từ “nóng” theo nghĩa gốc, 1 câu có từ “nóng” theo nghĩa chuyển.
- Yêu cầu HS đặt câu vào vở.
- Gọi HS đọc câu mình đặt.
- Nhận xét tuyên dương HS đặt câu đúng theo yêu cầu.
- Củng cố cách đặt câu cho HS.
* Khuyến khích HS làm bài tập sau:
Bài 4*: Đặt một cặp câu có từ “đường” là từ đồng âm, 1 cặp câu có từ đường là từ nhiều nghĩa.
- Yêu cầu HS đặt câu vào vở.
- Gọi HS đọc câu mình đặt.
- Nhận xét tuyên dương HS đặt câu đúng theo yêu cầu.






- Củng cố cách đặt câu có từ đồng âm, từ nhiều nghĩa cho HS.
3. Củng cố - dặn dò:
- Thế nào là từ nhiều nghĩa ?  
- Thế nào là nghĩa gốc, nghĩa chuyển của từ ?
- Thế nào là từ đồng âm?
- GV nhận xét tiết học. Dặn HS về ôn bài.
	


- Từ nhiều nghĩa là từ có một nghĩa gốc và có một hay một số nghĩa chuyển. Các nghĩa của từ nhiều nghĩa bao giờ cũng có mối liên hệ với nhau.
- Nghĩa gốc là nghĩa chính của từ, nghĩa chuyển được suy ra từ nghĩa gốc.
HS tự lấy ví dụ.
- Từ đồng âm là từ giống nhau về âm nhưng khác hẳn nhau về nghĩa.
- Các nghĩa của từ nhiều nghĩa bao giờ cũng có mối liên hệ với nhau, nghĩa chuyển được suy ra từ nghĩa gốc. Nghĩa của từ đồng âm hoàn toàn khác nhau.

- HS nêu yêu cầu bài tập.
- HS làm vào vở, 1 HS làm bảng lớp.
- HS nhận xét, giải thích cách làm.
Đáp án: 
a) Từ đồng âm 
b) Từ nhiều nghĩa
c) Từ đồng âm
d) Từ nhiều nghĩa











- HS nêu yêu cầu bài tập.
- HS làm vào vở, 1 HS làm trên bảng.
- HS nhận xét, giải thích cách làm.
Đáp án:
a) Lá:  
- Lá bàng đang đỏ ngọn cây.
- Lá khoai anh ngỡ lá sen.
- Lá cờ căng lên vì ngược gió.
- Cầm lá thư này lòng hướng vô Nam.
b) Quả:
- Quả dừa- đàn lợn con nằm trên cao.
- Trăng tròn như quả bóng.
- Quả đất là ngôi nhà chung của chúng ta.
- Quả hồng như thể quả tim giữa đời.


- HS nêu yêu cầu bài tập.
- HS đặt câu vào vở.1 HS lên bảng đặt câu.
- HS nhận xét câu bạn đặt trên bảng.
- HS khác đọc câu mình đặt.
Đáp án: Ví dụ:
- Nước vẫn còn nóng, chưa uống được.
- Bố em là người nóng tính.

- HS nêu yêu cầu bài tập.
- HS đặt câu vào vở.1 HS lên bảng đặt câu.
- HS nhận xét câu bạn đặt trên bảng.
- HS khác đọc câu mình đặt.
Đáp án: Ví dụ:
+ Từ đồng âm:
- Mẹ em vừa mua một cân đường.
- Con đường từ nhà em đến trường dài 1km.
+ Từ nhiều nghĩa:
- Đường dây điện nhà em bị hỏng.
- Con đường dẫn vào làng em rợp bóng cây xanh.


- Một số HS nêu lại.


-------------------------------------------------------------------------------------------------
Thø s¸u ngµy 13 th¸ng 11 n¨m 2023
Địa lí
BÀI 10: NÔNG NGHIỆP
I. Mục tiêu:
- HS biết được một số đặc điểm nổi bật về tình hình phát triển và phân bố nông nghiệp ở nước ta; biết nước ta trồng nhiều loại cây, trong đó lúa gạo được trồng nhiều nhất.
- HS sử dụng bản đồ để nhận biết vùng phân bố của một số loại cây trồng, vật nuôi chính ở nước ta (lúa gạo, cà phê, cao su, chè; trâu, bò, lợn). Sử dụng lược đồ để nhận biết về cơ cấu và phân bố của nông nghiệp. HS giải thích được vì sao  lượng gia súc, gia cầm ngày càng tăng; tại sao cây trồng nước ta chủ yếu là cây xứ nóng.
- Giáo dục ý thức giữ vệ sinh môi trường và vấn đề an toàn thực phẩm.
II. Chuẩn bị:
- GV: Tranh ảnh về những vùng trồng lúa, cây công nghiệp, cây ăn quả.
III. Hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Bài cũ: 
- Kể tên một số dân tộc ít người ở nước ta ?
- So sánh mật độ dân số nước ta với mật độ dân số thế giới và một số nước láng giềng ?
- Hướng dẫn nhận xét, đánh giá.
B. Bài mới : 1. Giới thiệu bài 
                     2. Nội dung
Hoạt động 1: Vai trò của ngành trồng trọt của nước ta: 
- GV yêu cầu HS dựa vào mục 1 trong SGK để cho  biết ngành trồng trọt có vai trò như thế nào trong sản xuất nông nghiệp ở nước ta ?
- GV nhận xét, kết luận.
- Kết luận: Trồng trọt của nước ta đóng vai trò chủ yếu trong nền nông nghiệp nước ta.
Hoạt động 2: Các loại cây và đặc điểm chính của cây trồng Việt Nam: 
- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm 4: quan sát hình 1, kết hợp đọc SGK và trả lời các câu hỏi của mục 1.
- Yêu cầu trả lời thêm các câu hỏi sau:
* Khuyến khích HS giải thích: Vì sao cây trồng nước ta chủ yếu là cây xứ nóng?
- Nước ta đã đạt được thành tựu gì trong việc trồng lúa ?
- Kể về các loại cây trồng ở địa phương mình.
- Liên hệ: Vải thiều đặc sản Thanh Hà và việc vải thiều đang được xuất khẩu sang các nước châu Âu, châu Úc.
	
- 2 HS trả lời 2 câu hỏi.
- Nhận xét và đánh giá.






- HS đọc thầm và nêu ý kiến.
- HS khác nhận xét, bổ sung. 






- HS thảo luận nhóm 4
- Đại diện nhóm trình bày.
- Nhóm khác nhận xét, bổ sung.





- HS liên hệ và kể.

	- GV sửa chữa và giúp HS hoàn thiện phần trình bày. 
- Kết luận: Do ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa nên nước ta trồng nhiều loại cây, trong đó lúa gạo là nhiều nhất, các cây công nghiệp và cây ăn quả được trồng ngày càng nhiều.
Hoạt động3. Giá trị của lúa gạo và các cây công nghiệp lâu năm:
- Loại cây nào được trồng chủ yếu ở vùng đồng bằng?
- Em biết gì về tình hình xuất khẩu gạo của nước ta?
- GV: Nước ta được xếp vào các nước xuất khẩu gạo nhiều nhất trên thế giới. (Năm 2014, xuất khẩu gạo cả nước đạt 6,3 triệu tấn. Nước ta hiện giữ vị trí thứ ba thế giới về xuất khẩu gạo, đứng sau Thái Lan và Ấn Ðộ).
- Vì sao nước ta trồng được nhiều cây lúa gạo và trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo nhiều nhất trên thế giới?

- Loại cây nào được trồng chủ yếu ở vùng núi, cao nguyên?

- Cây ăn quả được trồng nhiều ở đâu?



- GV hướng dẫn HS xem tranh ảnh về những vùng trồng lúa, cây công nghiệp, cây ăn quả và xác định các địa điểm đó trên bản đồ.
- Liên hệ: Thành tựu khoa học kĩ thuật ứng dụng trong trồng trọt.
	







- Cây lúa.

- HS nêu theo ý hiểu của mình.





- Vì: Có các đồng bằng lớn, đất phù sa màu mỡ. Người dân có nhiều kinh nghiệm; có nguồn nước dồi dào.
- Các cây công nghiệp lâu năm như : chè, cà phê, cao su,...
- Cây ăn quả được trồng nhiều ở đồng bằng Nam Bộ, đồng bằng Bắc Bộ, miền núi phía Bắc.
- Quan sát tranh ảnh theo hướng dẫn của GV.


	Hoạt động 4: Ngành chăn nuôi:
- Kể tên một số vật nuôi nước ta?

- Trâu, bò, lợn, gà,... được nuôi chủ yếu ở vùng nào?
- Những điều kiện nào giúp cho ngành chăn nuôi phát triển ổn định và vững chắc?
- Liên hệ thực tế : 
+ Việc phát triển chăn nuôi cả ở đồng bằng hiện nay với mục đích phát triển kinh tế. 
+ Cùng với việc phát triển nhanh ngành chăn nuôi nhưng cơ sở vật chất và kĩ thuật còn chưa đồng bộ dẫn đến tình trạng dịch bệnh xảy ra nhiều gây không ít thiệt hại cho người dân và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng: dịch long móng lở mồm; dịch cúm gia cầm; dịch tai xanh ở lợn ....
- Tích hợp giáo dục ý thức giữ vệ sinh môi trường và vấn đề an toàn thực phẩm .
	
- Nước ta nuôi nhiều trâu, bò, lợn, gà,...
- Được nuôi nhiều ở các vùng đồng bằng.
- Thức ăn chăn nuôi đảm bào, công tác phòng dịch được chú ý,...









- Nêu ý kiến về việc phòng tránh bệnh dịch ...     

	3. Củng cố, dặn dò: 
- Nêu lại những hiểu biết về ngành nông nghiệp nước ta?
- Nhận xét giờ học; dặn dò HS chuẩn bị bài sau: Lâm nghiệp và thuỷ sản.
	
- Nhiều em nêu lại theo những gì các em nắm được.


-----------------------------------------------------------------------
Toán
TIẾT 50: TỔNG NHIỀU SỐ THẬP PHÂN
I. Mục tiêu:
- HS biết tính tổng của nhiều số thập phân; nắm được tính chất kết hợp của phép cộng các số thập phân; củng cố cho HS tính chất giao hoán trong phép cộng số thập phân.
- Rèn cho HS kĩ năng đặt tính và tính tổng của nhiều số thập phân; vận dụng tính chất giao hoán, kết hợp của của phép cộng số thập phân để tính giá trị biểu thức bằng cách thuận tiện nhất. Bài tập cần làm: Bài tập 1 (a, b); Bài tập 2; Bài tập 3(a, c). Trình bày bài làm khoa học. Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.
- Giáo dục HS tính cẩn thận, tự giác trong làm bài và trình bày bài toán.
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Bài cũ:
- Gọi HS nêu lại tính chất giao hoán của phép cộng 2 số thập phân.
- Yêu cầu HS lên bảng tính và thử lại bằng tính chất giao hoán: 51,92 + 25,3              
- GV nhận xét, đánh giá.
B. Bài mới: 
1. Giới thiệu bài:
- GV nêu mục đích, yêu cầu giờ học.
2. Nội dung: 
Hoạt động1. Hướng dẫn HS tính tổng của nhiều số thập phân: 
 a) Ví dụ: GV nêu ví dụ như trong SGK.
- Yêu cầu nêu phép tính để tính.
- Viết phép tính lên bảng, yêu cầu trao đổi nhóm để tìm cách tính. 
- Tổ chức báo cáo và  chốt lại cách đặt tính và tính như trong cộng 2 số thập phân.  
- Yêu cầu HS tự đặt tính và tính 
                         27,5
                      + 36,75
                         14,5
                         78,75
- Hướng dẫn nhận xét và góp ý cho HS. 
- Chốt cách tính tổng của nhiều số thập phân:
+ Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng của các số hạng thẳng cột với nhau.
+ Cộng như cộng các số tự nhiên.
+ Viết dấu phẩy của tổng thẳng cột dấu phẩy của các số hạng.
b) Bài toán: GV nêu bài toán như SGK.
- Nêu cách tính chu vi của hình tam giác?

- GV yêu cầu HS tự giải bài toán. 
- Hướng dẫn chữa bài trên bảng lớp.




- Nêu sự khác nhau giữa 2 phép tính trong 2 ví dụ trên?


* Khuyến khích HS: Em hãy nêu cách tính tổng 8,7 + 6,25 + 10
- GV nhận xét và chốt cách cộng số thập phân  với số tự nhiên: Đặt tính cũng đảm bảo các chữ số cùng hàng đặt thẳng cột với nhau, tính như tính với số tự nhiên, viết dấu phẩy của tổng thẳng cột dấu phẩy có trong các số hạng.
Hoạt động2. Luyện tập:
Bài 1(a, b): Tính:
- Cho HS làm lần lượt từng phần.


- Hướng dẫn chữa bài trên bảng lớp.
- Củng cố lại cách cộng nhiều số thập phân.
Bài 2: Tính rồi so sánh giá trị của (a + b) + c và 
a + (b + c):
- Cho HS làm theo nhóm.
	a
	b
	c
	(a + b) + c
	a + (b + c)

	2,5
	6,8
	1,2
	(2,5+6,8) +1,2
= 10,5
	2,5+(6,8+1,2)
= 10,5

	1,34
	0,52
	4
	(1,34+0,52)+4
= 5,86
	1,34+(0,52+4)
= 5,86


- Hướng dẫn HS so sánh.
* Khuyến khích HS rút ra tính chất kết hợp trong phép cộng các số thập phân.
- Gọi HS đọc lại tính chất này trong SGK.
- Phép cộng các số thập phân cũng có tính chất kết hợp: Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của hai số còn lại.                    (a + b) +c = a+ (b + c)
Bài 3 (a, c): Sử dụng tính chất giao hoán và kết hợp để tính:
- Yêu cầu HS nêu lại tính chất giao hoán và tính chất kết hợp của phép cộng các số thập phân.
- Tổ chức cho HS hoạt động cá nhân.
- Nhận xét 1 số bài làm của HS.


- GV hướng dẫn HS chữa bài trên bảng, yêu cầu HS giải thích rõ cách làm của mình.
 - Củng cố lại 2 tính chất giao hoán và kết hợp cho HS, cách vận dụng hai tính chất này để tính nhanh. 
3. Củng cố, dặn dò: 
- Yêu cầu HS nhắc lại tính chất kết hợp trong phép cộng số thập phân.
- Nhận xét giờ học. Dặn HS chuẩn bị giờ sau: Luyện tập.
	
- 2HS nêu lại tính chất giao hoán của phép cộng.
- 1 HS lên bảng làm. HS dưới lớp tính nháp.
- HS nhận xét.






- Đọc và nêu yêu cầu
- Nêu phép tính.
- Trao đổi nhóm đôi tìm cách giải quyết. 
- 1 số nhóm nêu ý kiến.

- 1 HS đặt tính và tính trên bảng lớp, HS khác đặt và tính trong nháp.


-  HS nhận xét và trao đổi cách thực hiện. 

- 2- 3 HS nhắc lại cách tính tổng của nhiều số thập phân.

- 1HS nêu lại bài toán.
- Chu vi của hình tam giác bằng tổng độ dài các cạnh. 
- 1HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm vào giấy nháp.
Bài giải
Chu vi của hình tam giác là: 8,7 + 6,25 + 10 = 24,95(dm)
           Đáp số: 24,95 dm
- Trong ví dụ 1 là tổng 3 số thập phân, ở ví dụ 2 là tổng của 2 số thập phân  và 1 số tự nhiên.
- HS nêu theo ý hiểu.







· HS đọc đề.
· HS làm bài trong bảng con; 1 HS làm trên bảng lớp.
· HS nhận xét và trao đổi cách làm.

- HS nêu yêu cầu bài tập.
- Làm bài theo nhóm đôi; 1 nhóm làm trên bảng.



- Nhận xét kết quả
- HS so sánh rồi rút ra nhận xét về giá trị của hai biểu thức 
(a + b) + c  = a + (b + c)  
· HS đọc.



- HS đọc và nêu yêu cầu bài tập.
- 2 HS nhắc lại 2 tính chất.
- HS làm bài trong vở.
- 2 HS chữa 2 phần trên bảng.
a) 12,7 + 5,89 + 1,3
= (12,7 + 1,3) + 5,89
= 14 + 5,89 = 19,89
c) 5,75 +7,8 +4,25+ 1,2
= (5,75 + 4,25) +(7,8 + 1,2)
= 10 + 10 = 20

- 2 HS nêu lại.


-------------------------------------------------------------------
Khoa học
ÔN TẬP: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE (TIẾT 1)
I. Mục tiêu
- Củng cố cho HS một số kiến thức về: tuổi dậy thì; về sự sinh sản ở người và thiên chức của người phụ nữ; cách phòng tránh sử dụng các chất gây nghiện; phòng tránh bị xâm hại, phòng bệnh HIV/AIDS, phòng tránh tai nạn giao thông.
- HS xác định giai đoạn tuổi dậy thì trên sơ đồ phát triển của con người từ lúc mới sinh; vẽ tranh cổ động phòng tránh sử dụng các chất gây nghiện (hoặc phòng tránh bị xâm hại, hoặc phòng bệnh HIV/AIDS, phòng tránh tai nạn giao thông.)
- Giáo dục HS ý thức giữ gìn và bảo vệ sức khỏe và an toàn cho bản thân và mọi người.
II. Chuẩn bị: 
- GV:  Giấy khổ to, bút dạ (Hoạt động 2)
III. Các hoạt động dạy - học :
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Bài cũ:
- Nêu cách phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ?
- Hướng dẫn nhận xét, đánh giá.
B. Bài mới : 1. Giới thiệu bài :
                     2. Nội dung:
Hoạt động 1: Ôn tập về con người:
Bước 1: Làm việc cá nhân.
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân theo yêu cầu như  bài tập 1, 2, 3 trang 42 SGK.





- GV quan sát giúp đỡ những HS còn lúng túng.
Bước 2: Làm việc cả lớp:
- Mời lần lượt 3 HS lên chữa bài.
- Hướng dẫn nhận xét, bổ sung. 
- Chốt kết quả đúng cho mỗi bài tập.
Hoạt động 2: Trò chơi Ai nhanh, ai đúng?
Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức về 2 trong các loại bệnh đã học; HS viết hoặc vẽ được sơ đồ cách phòng tránh các bệnh: bệnh sốt rét và sốt xuất huyết.
 - Cho HS tham khảo sơ đồ phòng tránh bệnh viêm gan A ở SGK.
- Giao nhiệm vụ cho các nhóm:
+ Nhóm 1, 2: Viết vẽ sơ đồ cách phòng tránh sốt rét.
+ Nhóm 3, 4: Viết vẽ sơ đồ cách phòng tránh sốt xuất huyết.
- Cho HS trao đổi lại về tác nhân gây bệnh, biểu hiện bệnh, con đường lây truyền bệnh của 2 loại bệnh này.
- Cho HS dựa vào con đường lây truyền bệnh để vẽ sơ đồ phòng tránh bệnh.



- GV Hướng dẫn nhận xét và củng cố lại cách phòng tránh bệnh sốt rét và sốt xuất huyết.
3. Củng cố, dặn dò: 
- Nêu lại hiểu biết về bệnh viêm gan A, sốt rét, sốt xuất huyết?
- Nhận xét tiết học. Nhắc HS xem lại 2 loại bệnh: viêm não, HIV/AIDS và chuẩn bị  bút màu, giấy khổ to để học bài sau: Ôn tập Con người và sức khỏe (tiếp).
	
- 2 HS nêu lại. 
- Nhận xét, đánh giá bạn.





- HS tự làm bài.
- 3 HS trả lời và HS khác nêu nhận xét, bổ sung.
1) Tuổi vị thành niên: Từ 10 đến 19 tuổi. Tuổi dậy thì  nữ: 10 - 15 tuổi. Tuổi dậy thì  nam:13 - 17 tuổi.
2) d) Là tuổi có nhiều biến đổi về mặt thể chất, tinh thần, tình cảm và mối quan hệ xã hội.
3) c) Mang thai và cho con bú.







- HS thảo luận và chơi theo nhóm dưới sự hướng dẫn của GV.


- HS trao đổi lại trước lớp
 

- HS hoạt động nhóm 5, nhận nhiệm vụ và vẽ sơ đồ cách phòng bệnh như SGK, trang 43 vào giấy khổ to.
- Đại diện các nhóm trình bày, nhóm bạn nhận xét và bổ sung. 

- 1 số em nêu lại.


------------------------------------------------------------------
CHIỀU:
Tiếng Anh
GIÁO VIÊN CHUYÊN SOẠN, GIẢNG
------------------------------------------------------------------
Tiếng Việt (Tăng)
LUYỆN TẬP TẢ CẢNH
(Viết bài)
I. Mục tiêu:
-  Củng cố cho HS cấu tạo bài văn tả cảnh và cách tả cảnh sinh hoạt. 
- HS dựa vào dàn ý tả quang cảnh trường em trong giờ ra chơi đã lập từ tiết Tiếng Việt (Tăng) tuần trước để viết thành bài văn hoàn chỉnh; lắng nghe, nhận xét và góp ý được cho bài văn của bạn.
- Giáo dục HS yêu trường, yêu lớp, yêu quý bạn bè.
II. Các hoạt động dạy- học chủ yếu.
	Hoạt động của giáo viên:
	Hoạt động của học sinh:

	1. Giới thiệu bài :
- Nêu yêu cầu tiết học.
2. Nội dung:
Đề bài: Hãy viết bài văn  tả quang cảnh sân  trường em trong giờ ra chơi.
Hoạt động 1: Ôn lí thuyết: 
- Cho HS nêu lại dàn ý bài văn tả quang cảnh trường em trong giờ ra chơi đã lập trong tiết Tiếng Việt (Tăng) tuần trước
- Hướng dẫn nhận xét, củng cố lại cách làm văn tả cảnh sinh hoạt (trọng tâm tập trung tả hoạt động vui chơi của học sinh, chỉ tả thêm những cảnh vật có liên quan).
- Cho HS làm miệng một phần tả hoạt động vui chơi và góp ý, sửa diễn đạt cho các em .
Hoạt động 2: Luyện tập, thực hành: 
- Nhắc nhở HS về cách trình bày bài văn cho rõ bố cục; cách diễn đạt câu văn; ngắt câu văn, cách sử dụng các biện pháp nghệ thuật,...
* Khuyến khích HS viết văn giàu hình ảnh, cảm xúc, thể hiện được dấu ấn cá nhân.
- Cho HS làm bài vào vở.
- Hướng dẫn nhận xét nhanh một số bài viết.
- Nhận xét, rút kinh nghiệm chung.
- Củng cố cách viết bài văn tả cảnh hoạt động.
- Liên hệ giáo dục HS tình cảm yêu trường, mến bạn, tinh thần tích cực trong giờ ra chơi.
3. Củng cố, dặn dò:  
- Nêu lại những kiến thức cần nhớ về văn tả cảnh sinh hoạt?
- Nhận xét giờ học; dặn HS chưa hoàn thành về viết nốt. 
* Khuyến khích HS tự viết lại bài văn cho hay hơn.
	


- HS đọc, phân tích đề bài.


- 2- 3 HS đọc trước lớp.
 - Nhận xét và bổ sung ý kiến.




- 1 số em làm miệng.
- Nhận xét, bổ sung cho bạn.

- Lắng nghe.




- Làm bài trong vở.
- 1 số em đọc bài viết.
- HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn.



- 1 số em nêu lại (cấu tạo 3 phần; trình tự tả; trọng tâm tả trong bài…)


--------------------------------------------------------------
Giáo dục tập thể
SINH HOẠT CHI ĐỘI
I. Mục tiêu:
- Học sinh thấy được ưu điểm, khuyết điểm của mình trong tuần.
- Học sinh biết sửa chữa khuyết điểm, phát huy ưu điểm vươn lên trong học tập.
- Giáo dục HS ngoan ngoãn, lễ phép, chăm chỉ học tập, chấp hành nội quy trường lớp.
II. Chuẩn bị: 
- Chi đội trưởng chuẩn bị nội dung sinh hoạt. 
- Các bài hát về Bác, thầy cô, mái trường.
- Phụ trách chi đội đánh giá, nhận xét kết quả.
III Nội dung
1. Văn nghệ: Hát các bài hát về thầy cô, mái trường.
- HS hát cá nhân, hát tập thể. 
- Các nhóm thi hát.
2. Kiểm điểm nền nếp trong tuần:
- Chi đội trưởng cho các bạn sinh hoạt chi đội.
- Các phân đội trưởng nhận xét hoạt động của phân đội mình.
- Chi đội trưởng nhận xét chung - Các thành viên khác phát biểu.
- Phụ trách chi đội tổng kết lại, nhận xét về các mặt: 
a) Về học tập: ..........................................................................................................
.................................................................................................................................
b) Về lao động : ......................................................................................................
.................................................................................................................................
c) Về thể dục - vệ sinh: ...........................................................................................
.................................................................................................................................
 d) Về các phong trào khác :  ..................................................................................
.................................................................................................................................
3. Phương hướng hoạt động tuần 11
- Tiếp tục hưởng ứng đợt thi đua thứ hai: Thi đua học tập tốt chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả truy bài đầu giờ. 
- Tiếp tục thực hiện tốt Luật Giao thông, thực hiện tốt theo nội dung cam kết đã kí.
- Duy trì tốt mọi nền nếp: Đi học đúng giờ, chuẩn bị chu đáo bài, đồ dùng học 
tập khi đến lớp.
- Tích cực rèn chữ viết cho đẹp hơn.
          - Thực hiện vệ sinh sân trường theo lịch. Tích cực trồng và chăm sóc cây xanh quanh lớp học.
- Đi học đúng giờ, đặc biệt là buổi 2.
- Tiếp tục thực hiện các biện pháp để phòng dịch bệnh Covid-19. 
- Chuẩn bị tốt việc học tập cho tuần 11.
-------------------------------------------------------------------------------------------------      
    Kiểm tra ngày 6 tháng 11 năm 2023
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